
TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Trương Thanh Bình 03/07/1973 giabaothanhbinh@gmail.com
Trường PTDTNT THCS 

&THPT Vĩnh Thạnh
Sở GDĐT

2
Nguyễn Xuân Ngọc 

Thoa
21/08/1984

ngocthoa19841984@gmail.c

om

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Sở GDĐT

3 Lê Thị Thanh Thủy 30/04/1986
thuyltt.quynhon@ischool.ed

u.vn

Trường TH, THCS và THPT 

iSchool Quy Nhơn
Sở GDĐT

4 Cao Thị Thanh Lịch 01/12/1983 thanhlich1283@gmail.com Trường THCS Bùi Thị Xuân
Thành phố 

Qui Nhơn

5 Bùi Thị Minh Hiếu 10/10/1983
minhhieudongdaqn@gmail.c

om
Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

6 Thái Bình Minh 17/10/1979 thaibinhminh79@gmail.com Trường THCS Đống Đa
Thành phố 

Qui Nhơn

7 Huỳnh Thị Ngọc Ly 08/08/1969 lyhuynh@gmail.com Trường THCS Ghềnh Ráng
Thành phố 

Qui Nhơn

8
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh
01/08/1969

honghanh_mt778999@yahoo

.com.vn
Trường THCS Hải Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

9 Nguyễn Tân Hoàng 25/12/1968
nguyentanhoanglhp1968@g

mail.com

Trường THCS Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

10 Nguyễn Thị Hồng Vân 30/03/1971 mayhonglhp@gmail.com
Trường THCS Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

11 Trần Thị Minh Nhung 09/12/1979 nhungsimba@gmail.com.vn Trường THCS Lê Lợi
Thành phố 

Qui Nhơn

12 Trần Thị Minh Thư 18/01/1979
minhthu.qn.2010@gmail.co

m

Trường THCS Lương Thế 

Vinh

Thành phố 

Qui Nhơn

13 Bùi Thị Hồng 15/03/1980 buithihong.gvmt@gmail.com Trường THCS Ngô Mây
Thành phố 

Qui Nhơn

14 Trịnh Minh Ngọc 27/01/1985
trinhminhngoc270185@gmai

l.com
Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

15 Võ Thị Lan 01/01/1972 lankhoahoang@gmail.com Trường THCS Ngô Văn Sở
Thành phố 

Qui Nhơn

16 Nguyễn Ánh Hồng 25/05/1978
anhhong25051978@gmail.co

m
Trường THCS Nguyễn Huệ

Thành phố 

Qui Nhơn

17
Nguyễn Thị Xuân 

Hưng
01/01/1980

xuanhung833949@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

18 Trần Mỹ Nguyên 10/11/1986 hoalanrungvtv@gmail.com Trường THCS Nhơn Bình
Thành phố 

Qui Nhơn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN MĨ THUẬT CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

QUY NHƠN, TUY PHƯỚC, VĨNH THẠNH, VÂN CANH - LỚP 1

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Huy Hoàng - Trường THCS Quang Trung

- Điện thoại: 0937799979 - Email: nguyenhoangnhonbinh@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



19 Trần Thị Nguyên Thy 15/05/1986 kienthy202@gmail.com Trường THCS Nhơn Bình
Thành phố 

Qui Nhơn

20 Phan Thị My Nơ 26/09/1985 phanmino@gmail.com Trường THCS Nhơn Hải
Thành phố 

Qui Nhơn

21 Trần Thị Mỹ Hòa 16/08/1977 hoanhonhoi77@gmail.com Trường THCS Nhơn Hội
Thành phố 

Qui Nhơn

22 Nguyễn Thị Minh Thư 20/05/1983 thtsumo@gmail.com Trường THCS Nhơn Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

23 Trần Thị Ái Vân 10/02/1986 tranthiaivan86@gmail.com Trường THCS Phước Mỹ
Thành phố 

Qui Nhơn

24 Nguyễn Thị Hải Yến 01/07/1986 nhonhai719@gmail.com Trường THCS Quang Trung
Thành phố 

Qui Nhơn

25 Lê Mỹ An 08/08/1975 lemyan1975@gmail.com Trường THCS Tây Sơn
Thành phố 

Qui Nhơn

26 Võ Thị Minh Phượng 02/12/1968
vominhphuong0212@gmail.

com

Trường THCS Trần Hưng 

Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

27 Lê Văn Bình 03/02/1968 levanbinhqn@gmail.com
Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

28 Trương Thị Ngọc Mai 03/07/1990
truongngocmai135@gmail.c

om
Thái

Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

29 Nguyễn Lưu Vân 15/09/1988
nguyenluuvanpan@gmail.co

m
Trường THCS Phước An

Huyện Tuy 

Phước

30 Nguyễn Thị Lắm 10/09/1990
thilam.nguyen1990@gmail.c

om
Trường THCS Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

31 Nguyễn Thị Mỹ Thuật 20/01/1983
mythuatcanhhien@gmail.co

m
Trường THCS Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

32 Võ Trọng Tố 10/08/1980 trongto.art@gmail.com Trường THCS Phước Hòa
Huyện Tuy 

Phước

33 Nguyễn Thị Hạnh 01/01/1981 hanhphat1981@gmail.com Trường THCS Phước Hưng
Huyện Tuy 

Phước

34 Nguyễn Trần Quyên 06/10/1985 ntranquyen@gmail.com Trường THCS Phước Lộc
Huyện Tuy 

Phước

35 Trần Thị Cẩm Giang 20/08/1987
tranthicamgiang2013@gmail

.com
Trường THCS Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

36 Nguyễn Thị Thu 09/06/1989
thunguyen090689@gmail.co

m
Trường THCS Phước Quang

Huyện Tuy 

Phước

37
Lương Thị Thanh 

Thủy
21/09/1986

luongthithanhthuy2109@gm

ail.com
Trường THCS Phước Thắng

Huyện Tuy 

Phước

38 Nguyễn Đình Thi 29/06/1975
thithcsphuocthanh@gmail.co

m
Trường THCS Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

39 Nguyễn Thị Kim Thoa 12/01/1980
kimthoathcsphuocthuan@gm

ail.com
Trường THCS Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

40 Nguyễn Thị Lại 20/04/1983
nguyenlai.200483@gmail.co

m
Trường THCS Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

41 Giả Thị Liên Sa 03/12/1978 giathiliensa@gmail.com
Trường THCS số 1 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

42 Nguyễn Thị Mỹ Hà 06/07/1979
myha.nguyen0607@gmail.co

m

Trường THCS số 2 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

43 Nguyễn Thị Thở 28/09/1980 thotiger.edu@gmail.com Trường THCS Trần Bá
Huyện Tuy 

Phước



44 Bùi Thị Tuyết Loan 20/02/1983 tlthien@yahoo.com Trường THCS Tuy Phước
Huyện Tuy 

Phước

45 Võ Thành Công 30/06/1976 raphaen.vtc@gmail.com Trường THCS Tuy Phước
Huyện Tuy 

Phước

46 Lê Thị Anh Thư 06/05/1984 volebu@gmail.com
Trường THCS Bán trú Canh 

Thuận

Huyện Vân 

Canh

47
Nguyễn Trần Hoài 

Thư
12/11/1983 hoaithuthcscv@gmail.com Trường THCS Canh Vinh

Huyện Vân 

Canh

48 Nguyễn Ngọc Bình 03/01/1972 binhdieu72@gmail.com
Trường THCS Huỳnh Thị 

Đào

Huyện Vĩnh 

Thạnh

49 Trần Đình Thuận 30/04/1981 thuan260381@gmai.com
Trường THCS Thị trấn Vĩnh 

Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

50 Đào Thanh Đông 01/01/1984 daothanhdong84@gmail.com Trường THCS Vĩnh Hiệp
Huyện Vĩnh 

Thạnh

Danh sách này gồm có 50 giáo viên ./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Nguyễn Thị Duy Trân 20/07/1984 duytran040810@gmail.com Trường THCS Cát Chánh
Huyện Phù 

Cát

2 Bùi Thị Tuyền 17/07/1979 buithituyen7979@gmail.com Trường THCS Cát Hải
Huyện Phù 

Cát

3 Nguyễn Văn Hương 12/02/1970
nguyenvanhuong.cathanh@g

mail.com
Trường THCS Cát Hanh

Huyện Phù 

Cát

4 Lê Thị Hạnh 24/04/1980
lethihanhthcscathiep@gmail.

com
Trường THCS Cát Hiệp

Huyện Phù 

Cát

5 Hồ Đặng Văn Huy 20/03/1981 hovanhuy81@gmail.com Trường THCS Cát Hưng
Huyện Phù 

Cát

6 Hồ Đắc Duy 08/08/1988 drduyhuynh@gmail.com Trường THCS Cát Khánh
Huyện Phù 

Cát

7 Lý Quốc Sinh 12/03/1978 lyquocsinh1978@gmail.com Trường THCS Cát Khánh
Huyện Phù 

Cát

8 Trần Văn Phúc 01/12/1963 phucmt09@yahoo.com.vn Trường THCS Cát Lâm
Huyện Phù 

Cát

9
Huỳnh Thị Ngọc 

Phượng
20/06/1982

huynhthinhocphuong1982@

gmaill.com
Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

10 Nguyễn Hồng Vương 22/12/1985
nguyenhongvuongle@gmail.

com
Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

11 Nguyễn Bá Tài 16/03/1971 thanhtaithcs@gmail.com Trường THCS Cát Nhơn
Huyện Phù 

Cát

12
Nguyễn Thị Ngọc 

Thảo
25/03/1990 ngocthao253@gmail.com Trường THCS Cát Sơn

Huyện Phù 

Cát

13 Nguyễn Thị Thu Thảo 02/01/1985
thuthaonguyengv@gmail.co

m
Trường THCS Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

14 Hà Trần Minh Phương 02/01/1980 phuongha@gmail.com Trường THCS Cát Tân
Huyện Phù 

Cát

15 NGUYỄN THỊ ĐIỆP 01/05/1981
nguyenthidiep010581@gmai

l.com
Trường THCS Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

16 Văn Ngọc Ánh 20/06/1970
vanngocanh2010@yahoo.co

m.vn
Trường THCS Cát Thắng

Huyện Phù 

Cát

17 Võ Văn Hòa 20/02/1981 duyhau81@gmail.com Trường THCS Cát Thành
Huyện Phù 

Cát

18 Đỗ Ngọc Dung 08/05/1971 ngocdungart@gmail.com Trường THCS Cát Tiến
Huyện Phù 

Cát

19 Hoàng Thị Thiện 04/12/1982 hoangthienqn@gmail.com Trường THCS Cát Tiến
Huyện Phù 

Cát

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN MĨ THUẬT CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

AN NHƠN, TÂY SƠN, PHÙ CÁT - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Phan Thị Hải Yến - Trường THCS Cát Hanh

- Điện thoại: 0916975494 - Email: nguyenthihaiyen264@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



20 Huỳnh Thị Mỹ Vỵ 15/12/1986
huynhmyvy1522@yahoo.co

m.vn
Trường THCS Cát Trinh

Huyện Phù 

Cát

21 Trần Ngọc Sơn 04/02/1980
sonthanhquangcao@yahoo.c

om
Trường THCS Cát Trinh

Huyện Phù 

Cát

22 Nguyễn Thị Kim Loan 24/04/1985
banglangtim9566@yahoo.co

m
Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù 

Cát

23 Phan Thị Lệ Tuyên 25/03/1984 letuyen1023@yahoo.com.vn Trường THCS Cát Tường
Huyện Phù 

Cát

24 Trần Minh Hoàng 13/03/1968 minhhoangart@gmail.com Trường THCS Ngô Mây
Huyện Phù 

Cát

25 Trịnh Thị Mỹ Dung 02/08/1985 trinhmydungpc@gmail.com Trường THCS Ngô Mây
Huyện Phù 

Cát

26 Đặng Thị Thúy Hằng 06/12/1981 thuyhangvinhan@gmail.com
Trường PTDT bán trú Tây 

Sơn

Huyện Tây 

Sơn

27 Trần Thị Mỹ Phượng 28/02/1981
myphuongbinhhoa@gmail.co

m
Trường THCS Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

28 Nguyễn Phúc Nhân 12/02/1986 trangvo117@gmail.com Trường THCS Bình Tân
Huyện Tây 

Sơn

29 Trần Thị Thuỳ Linh 16/10/1980
tranthithuylinh1980@gmail.c

om
Trường THCS Bình Thành

Huyện Tây 

Sơn

30 Trần Thị Ninh 18/11/1986 lamninhtranphu@gmail.com
Sán 

Chay
Trường THCS Bình Thuận

Huyện Tây 

Sơn

31
Nguyễn Thị Hồng 

Oanh
10/01/1978

nguyenhongoanh1978@gmai

l.com
Trường THCS Bùi Thị Xuân

Huyện Tây 

Sơn

32 Lê Thị Hồng Tâm 16/06/1981 letam1028@gmail.com
Trường THCS Mai Xuân 

Thưởng

Huyện Tây 

Sơn

33 Đặng Văn Thạnh 04/03/1970 dangvanthanh07@gmail.com Trường THCS Tây An
Huyện Tây 

Sơn

34 Nguyễn Văn Hưng 01/02/1972 nguyenvanhung@yahoo.com Trường THCS Tây Bình
Huyện Tây 

Sơn

35 Phan Thị Hiền 10/01/1978 phanthihients@gmail.com Trường THCS Tây Phú
Huyện Tây 

Sơn

36 Nguyễn Thị Trinh 24/07/1996 trinh240796@gmail.com Trường THCS Tây Thuận
Huyện Tây 

Sơn

37 Nguyễn Hồng Chi 17/02/1981
nguyenhongchivx@gmail.co

m
Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

38 Võ Thừa Nam 20/10/1971 vothuanam@gmail.com Trường THCS Võ Xán
Huyện Tây 

Sơn

39 Dương Ngọc Oanh 16/08/1968
duongngocoanh1968@gmail.

com
Trường THCS Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

40 Lê Quang Trung 25/12/1978 trunglequang77@gmail.com Trường THCS Bình Định
Thị xã An 

Nhơn

41 Lê Thị Hoa 10/10/1981 lethihoa@yahoo.com.vn Trường THCS Đập Đá
Thị xã An 

Nhơn

42 Lê Văn Minh 14/08/1979 levanminhart79@gmail.com Trường THCS Đập Đá
Thị xã An 

Nhơn

43 Lê xuân Định 01/12/1978 xuandinhmt78@gmail.com Trường THCS Nhơn An
Thị xã An 

Nhơn

44 Nguyễn Ái Thư 10/07/1980
aithuthcsnhonhanh@gmail.c

om
Trường THCS Nhơn Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

45 Lê Trung Phú 08/12/1987
phuhungmithuat2018@gmail

.com
Trường THCS Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

46 Nguyễn Mai Hân 01/01/1987
maihannguyen208@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn



47 Phạm Thị Hà 03/10/1978
haphamnhonhoa65@gmail.c

om
Trường THCS Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

48 Đào Thanh Mai 02/03/1968
daothanhmai0203@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Hưng

Thị xã An 

Nhơn

49 Nguyễn Thị Thái Hợp 02/01/1973
nguyenthithaihopgvmt@gma

il.com
Trường THCS Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn

50 Trần Thị Bích Hà 31/12/1981
bichhathcsnm2018@gmail.c

om
Trường THCS Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

51 Trương Thị Ngọc Hân 01/01/1981
truongthingochan1181@gma

il.com
Trường THCS Nhơn Phong

Thị xã An 

Nhơn

52
Nguyễn Thị Huỳnh 

Công
02/10/1986

nguyenthihuynhcong86@gm

ail.com
Trường THCS Nhơn Phúc

Thị xã An 

Nhơn

53 Trần Thị Thu 06/11/1986
tranthithu061186@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Tân

Thị xã An 

Nhơn

54 Bùi Thị Lệ Uyên 02/06/1979 uyenbui.020679@gmail.com Trường THCS Nhơn Thành
Thị xã An 

Nhơn

55 Trần Văn Đông 12/09/1976 tranvandong8@gmail.com Trường THCS Nhơn Thọ
Thị xã An 

Nhơn

Danh sách này gồm có 55 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Phạm Thị Ánh Hà 05/09/1977 haptdtntanlao@gmail.com
Trường PTDTNT THCS & 

THPT An Lão
Sở GDĐT

2 Nguyễn Thị My La 30/12/1977 mylaanlao@gmail.com Trường PTDT BT An Lão
Huyện An 

Lão

3 Nguyễn Thị Nhị 20/12/1991 nguyenthinhidn@gmail.com Trường PTDT BT An Lão
Huyện An 

Lão

4 Nguyễn Văn Trương 06/06/1978 truongtheu@gmail.com Trường THCS An Hòa
Huyện An 

Lão

5 Huỳnh Thị Sâm 09/10/1980 samkhanhat80@gmail.com Trường THCS An Tân
Huyện An 

Lão

6 Trần Thị Thúy Trinh 20/06/1985 thuytrinh.an1@gmail.com THCS Ân Hảo Tây
Huyện Hoài 

Ân

7 Phạm Thị Ánh Lượng 05/09/1977
anhluonganthanh@gmail.co

m
THCS Ân Thạnh

Huyện Hoài 

Ân

8 Lê Thị Thanh Trang 30/07/1987
ttrang_ptdtntha@yahoo.com.

vn

Trường PTDTNT huyện 

Hoài Ân

Huyện Hoài 

Ân

9 Hồ Văn Sô 19/12/1970 hovanso1912@gmail.com Trường THCS Ân Đức
Huyện Hoài 

Ân

10
Nguyễn Thị Diệp 

Nhung
28/03/1979 diepnhung79@gmail.com Trường THCS Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

11 Nguyễn Thị Mỹ Kim 10/08/1985
mykimnguyen985@gmail.co

m
Trường THCS Ân Hữu

Huyện Hoài 

Ân

12 Phạm Chấn Hải 10/02/1964 phamchanhai@gmail.com Trường THCS Ân Mỹ
Huyện Hoài 

Ân

13 Nguyễn Thị Thu 19/04/1970
nguyenthithu19041970@gm

ail.com
Trường THCS Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

14 Nguyễn Văn Lập 10/10/1969 vanlapthcsat@yahoo.com Trường THCS Ân Tín
Huyện Hoài 

Ân

15 Võ Thị Thanh Trúc 20/07/1988 trucxinh207@gmail.com Trường THCS Ân Tường Tây
Huyện Hoài 

Ân

16 Đặng Văn Nga 04/01/1968
dangvannga1966@gmail.co

m
Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài 

Ân

17 Lê Thị Trọng 06/08/1984 lethitrong123@gmail.com Trường THCS Bình Dương
Huyện Phù 

Mỹ

18
Nguyễn Thị Kim 

Tuyến
13/05/1984 kimtuyen13584@gmail.com Trường THCS Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ

19 Tăng Hồng Vương 10/02/1984 tanghongvuong@gmail.com Trường THCS Mỹ Cát
Huyện Phù 

Mỹ

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN MĨ THUẬT CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021
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GVCC hỗ trợ: Hòang Hải Định - Trường THCS Hoài Đức

- Điện thoại: 0983188071 - Email: haidinhbs@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Đinh Thị Như Ý 03/08/1984
nhuythcsmychanh@gmail.co

m
Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

21 Trần Thị Sương 07/01/1979 suonghoaian01@gmail.com Trường THCS Mỹ Chánh
Huyện Phù 

Mỹ

22 Nguyễn Văn Sô 16/01/1982
nguyenvanso1982@gmail.co

m
Trường THCS Mỹ Châu

Huyện Phù 

Mỹ

23 Nguyễn Thị Trà Giang 07/11/1985 styleyamaha@gmail.com Trường THCS Mỹ Hiệp
Huyện Phù 

Mỹ

24 Đào Thị Kim Yến 20/01/1986
daothikimyen.20011986@g

mail.com
Trường THCS Mỹ Hòa

Huyện Phù 

Mỹ

25
Nguyễn Thị Đoàn 

Viên
10/09/1982 doanvien.ml@gmal.com Trường THCS Mỹ Lộc

Huyện Phù 

Mỹ

26 Nguyễn Văn Hiền 18/12/1981 hienmythuat81@gmail.com Trường THCS Mỹ Lợi
Huyện Phù 

Mỹ

27 Lương Đức Quỳ 04/05/1977
luongducquy1977@gmail.co

m
Trường THCS Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

28 Lê Thị Mỹ Lệ 20/10/1987 mylepm@gmail.com Trường THCS Mỹ Quang
Huyện Phù 

Mỹ

29 Trần Thanh Liêm 25/06/1985
quangcaothanhliempm@gma

il.com
Trường THCS Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

30
Lương Thị Hồng 

Diễm
02/01/1983

luongthihongdiem1983@gm

ail.com
Trường THCS Mỹ Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

31 Nguyễn Thị Thu Thủy 25/01/1993 thuthuydhtmr@gmail.com Trường THCS Mỹ Thọ
Huyện Phù 

Mỹ

32 Võ Thị Thu Ngân 20/02/1988
vothithngan1988pm@gmail.

com
Trường THCS Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

33 Lê Thị Bích Vỹ 16/11/1983 bichvymt@gmail.com Trường THCS Mỹ Trinh
Huyện Phù 

Mỹ

34
Nguyễn Thị Hồng 

Nam
19/09/1983 hongnampm@gmail.com

Trường THCS thị trấn Phù 

Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

35 Vũ Lê Nguyệt 02/05/1981 nguyet270@gmail.com Trường TH&THCS Hoài Phú
Thị Xã Hoài 

Nhơn

36 Đặng Thị Hương 19/08/1979 huongmtbs@gmail.com Trường THCS Bồng Sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

37 Lê Thị Vân 08/12/1970 van8121970@gmail.com Trường THCS Đào Duy Từ
Thị Xã Hoài 

Nhơn

38 Trần Thị Thúy Kiều 29/12/1980 ducnguyenchi71@gmail.com Trường THCS Hoài Châu
Thị Xã Hoài 

Nhơn

39 Huỳnh Thị Lệ Thúy 17/03/1981 thuyhuynhhcb@gmail.com Trường THCS Hoài Châu Bắc
Thị Xã Hoài 

Nhơn

40
Nguyễn Thị Cẩm 

Hùng Nhung
01/06/1984 nhunggvnhac@gmail.com Trường THCS Hoài Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

41 Đặng Thanh Quang 08/01/1983
dangthanhquang83@gmail.c

om
Trường THCS Hoài Hải

Thị Xã Hoài 

Nhơn

42 Đỗ Văn Đương 14/03/1976
dovanduong76@yahoo.com.

vn
Trường THCS Hoài Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

43 Đỗ Thị Ngọc Kiều 22/07/1982 kieuthcshoaimy@gmail.com Trường THCS Hoài Mỹ
Thị Xã Hoài 

Nhơn

44 Võ Thị Thúy Vũ 03/10/1978 alone031078@gmail.com Trường THCS Hoài Mỹ
Thị Xã Hoài 

Nhơn

45 Nguyễn Thị Triển 20/12/1977 bethy552@yahoo.com.vn Trường THCS Hoài Sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn



46 Nguyễn Thị Kim Thư 02/12/1985
nguyenkimthu1985@yahoo.c

om.vn
Trường THCS Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

47 Nguyễn Văn Trọng 20/02/1970 vantrongmt@gmail.com Trường THCS Hoài Thanh
Thị Xã Hoài 

Nhơn

48 Phan Thị Minh Tuấn 16/10/1980 vanvinhht77@yahoo.com.vn
Trường THCS Hoài Thanh 

Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

49
Trương Thị Thanh 

Nga
07/02/1980 thanhngahx1980@gmail.com Trường THCS Hoài Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

50 Dương Thị Thu Trang 04/02/1976
duongthutrangbs@yahoo.co

m.vn
Trường THCS số 2 Bồng Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

51 Trần Minh Tịnh 15/04/1986
tranminhtinhum86@yahoo.c

om.vn
Trường THCS Tam Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

52 Trương Hà Giang 29/06/1984
hagiangtruong84@gmail.co

m
Trường THCS Tam Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

53 Vũ Đình Nhẫn 31/12/1964 vudinhnhantq@gmail.com Trường THCS Tam Quan Bắc
Thị Xã Hoài 

Nhơn

54 Nguyễn Anh Việt 11/09/1979 anhvietthi@yahoo.com.vn
Trường THCS Tam Quan 

Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

Danh sách này gồm có 54 giáo viên./.


